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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đỗ Thị Hà 

Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo 

  Ông Trần Xuân Bằng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hòa – Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tham gia phiên tòa:  

Ông Đỗ Hải Bằng - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 25 tháng 4 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thái 

Bình xét xử phúc thẩm vụ án thụ lý số: 03/2022/TLPT-HNGĐ ngày 01 tháng 3 

năm 2022 về việc “Thay đổi người trực tiếp nuôi con chung sau ly hôn”. 

Do bản án sơ thẩm số 04/2022/HNGĐ-ST ngày 19 tháng 01 năm 2022 

của Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình bị kháng cáo. 

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 15/2022/QĐ-PT ngày 

15 tháng 4 năm 2022, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn kháng cáo: Chị Nguyễn Thị Thanh T, sinh năm 1974; 

HKTT: Tổ 13, thị trấn A, huyện Q, tỉnh Thái Bình; nơi cư trú: Thôn K, xã H, 

huyện V, thành phố Hải Phòng. 

2. Bị đơn: Anh Lê Văn T1, sinh năm 1972; nơi cư trú: Tổ 13, thị trấn A, 

huyện Q, tỉnh Thái Bình.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

* Nguyên đơn - chị Nguyễn Thị Thanh T trình bày: Tại quyết định công 
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nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số 188/2018/QĐST-

HNGĐ ngày 26/11/2018, Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã 

công nhận thuận tình ly hôn cho anh chị và giao con chung Lê Nguyễn Khánh L, 

sinh ngày 09/02/2011 cho anh T1 trực tiếp nuôi dưỡng. Nay chị T đề nghị thay 

đổi người trực tiếp nuôi cháu L. Bởi, chị thấy việc giao con chung cho anh T1 

nuôi là không còn hợp lý, do năm 2019 anh T1 kết hôn cùng chị Vũ Thị M, anh 

T1 lo làm ăn không có thời gian chăm sóc cháu L, cháu L đã về ở cùng chị từ 

ngày 26/6/2021 đến nay và có đơn xin ở cùng chị. Hiện cháu L đang ở cùng chị 

tại nhà của chị ở thửa đất số 57 tờ bản đổ số 7, diện tích 100m2 tại thôn K, xã H, 

huyện V, thành phố Hải Phòng. Chị đang kinh doanh nhà nghỉ mang tên Thanh 

Trương, thu nhập của chị khoảng 30.000.000 đồng/tháng. Chị T cũng xác nhận 

tài liệu do anh T1 nộp cho Tòa án là tin nhắn giữa chị và cháu L nhưng do trong 

lúc đang tắm không ra ngoài được, chị soi Webcam thấy có khách vào nên chị 

có nhắn tin nhờ cháu L đưa chìa khóa, điều khiển điều hòa giao cho khách chứ 

không phải chị giao việc ở nhà nghỉ cho cháu L làm. 

* Bị đơn - anh Lê Văn T1 trình bày: Theo Quyết định công nhận thuận 

tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số 188/2018/QĐST-HNGĐ ngày 

26/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã giao cho 

anh là người trực tiếp nuôi dưỡng con chung Lê Nguyễn Khánh L, sinh ngày 

09/02/2011. Nay chị T đề nghị thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn, 

cháu L có đơn xin ở cùng chị T thì anh không nhất trí. Vì từ ngày Tòa án giải 

quyết cho anh chị ly hôn, anh vẫn nuôi dạy và chăm sóc cháu L đầy đủ, đảm 

bảo, anh không để cháu thiếu thốn và cũng không để cháu phải nghỉ học hôm 

nào. Ngày 26/6/2021, chị T đón cháu L sang chơi tại nhà nghỉ Thanh Trương 

nơi chị T sinh sống, kinh doanh nhà nghỉ, thì từ đó chị T giữ cháu L ở lại, không 

cho cháu về với anh nữa. Khi gặp lại cháu L anh thấy cháu L làm tóc xoăn, thái 

độ cử chỉ của cháu khác hoàn toàn, không còn ngoan ngoãn. Môi trường cháu L 

ở với chị T không lành mạnh, anh đã cung cấp cho Tòa án tin nhắn giữa chị T và 

cháu L trong thời gian cháu L ở cùng chị T về việc cháu L phải giao phòng nghỉ 

cho khách. Mặt khác, từ khi cháu L ở cùng chị T thì chị T thường xuyên gửi 

cháu ở nhà hàng xóm gần trường để cho cháu ăn nghỉ. Từ nhà anh đến trường 

khoảng 500 mét, trong khi đó từ nhà nghỉ của chị T đến trường là khoảng 3km. 

Năm 2019, anh có kết hôn cùng chị Vũ Thị M và vợ chồng chưa có con chung, 

chị M quan tâm chăm sóc cháu L như con đẻ. Hiện nay anh làm nghề buôn bán 

loa đài âm thanh, thu nhập khoảng 30.000.000 đồng/tháng. 
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* Cháu Lê Nguyễn Khánh L trình bày: Sau khi bố mẹ ly hôn thì cháu L ở 

cùng bố. Đến năm 2019, bố cháu lập gia đình cùng cô Vũ Thị M thì cháu L ở 

cùng bố và cô M. Hiện cháu L đang học lớp 5A1, trường Tiểu học Thị trấn A, 

huyện Q, tỉnh Thái Bình. Từ ngày 26/6/2021 cho đến nay, cháu L ở cùng mẹ là 

Nguyễn Thị Thanh T tại nhà nghỉ Thanh Trương có địa chỉ: thôn K, xã H, huyện 

V, thành phố Hải Phòng. Nay cháu biết mẹ cháu có đơn đề nghị thay đổi người 

trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn thì cháu có nguyện vọng ở mẹ vì từ khi bố cháu 

lập gia đình cùng cô M thì ít quan tâm đến cháu, còn cháu ở cùng mẹ thì được 

chăm sóc tốt hơn. Cháu L cũng xác nhận tài liệu do bố cháu nộp cho Tòa án là 

tin nhắn giữa cháu và mẹ T. Trong thời gian cháu ở cùng bố thì bố cháu cũng 

nuôi cháu đảm bảo, không bắt cháu phải nghỉ học hôm nào.  

* Xác minh tại cơ sở Tổ dân phố số 13 và cán bộ tư pháp Ủy ban nhân 

dân thị trấn An Bài, thể hiện: Năm 2018, Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, 

tỉnh Thái Bình đã giải quyết cho chị T, anh T1 được ly hôn và giao cho anh T1 

trực tiếp nuôi dưỡng con chung Lê Nguyễn Khánh L. Sau khi chị T, anh T1 ly 

hôn thì cháu L ở cùng anh T1, đến năm 2019, anh T1 lập gia đình thì cháu L ở 

cùng anh T1 và chị Vũ Thị M. Anh T1, chị M quan tâm, nuôi dưỡng chăm sóc 

cháu L chu đáo, bảo đảm điều kiện để cháu phát triển bình thường, không có 

hành động bạo lực với cháu L, không bắt cháu phải nghỉ học, anh T1 có công 

việc ổn định và có thu nhập. Đối với chị T, cơ sở thôn nắm được hiện nay chị T 

đang kinh doanh nhà nghỉ tại xã H, huyện V, thành phố Hải Phòng thì môi 

trường nuôi dạy cháu L không đảm bảo về mọi mặt như anh T1. Nên cơ sở thôn 

đề nghị Tòa án giữ nguyên quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương 

sự số 188/2018/QĐST-HNGĐ ngày 26/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện 

Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, giao cháu L cho anh T1 nuôi dưỡng.  

* Xác minh tại Công an xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải 

Phòng có nội dung: Chị Nguyễn Thị Thanh T có đăng ký tạm trú tại thôn K, xã 

H, huyện Vo, thành phố Hải Phòng. Chị T đang kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ tại 

nhà nghỉ Thanh Trương, cháu L đang ở cùng chị T tại nhà nghỉ Thanh Trương. 

Đến tháng 7/2021, Công an xã có nhận được đơn của anh Lê Văn T1 với nội 

dung “anh T1 có nguyện vọng đưa cháu L về sinh sống tại thị trấn A”. Do tình 

hình dịch bệnh Covid 19, chị T có làm đơn đăng ký tạm trú cho cháu L ở cùng 

chị để thuận tiện cho việc đi lại, học tập của cháu L. Nay chị T có đơn yêu cầu 

thay đổi người trực tiếp nuôi con và cháu L cũng có nguyện vọng ở cùng chị T 
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thì đề nghị Tòa án căn cứ vào quy định pháp luật để giải quyết. 

Bản án sơ thẩm số 04/2022/HNGĐ-ST ngày 19 tháng 01 năm 2022 của 

Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã quyết định: 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 28; khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

khoản 4 Điều 147, Điều 271, Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự; căn cứ Điều 81, 

Điều 84 Luật hôn nhân và gia đình; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: Không chấp nhận yêu cầu của chị Nguyễn Thị Thanh T về việc 

thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo của các đương sự 

theo quy định của pháp luật. 

Ngày 27 tháng 01 năm 2022, chị Nguyễn Thị Thanh T kháng cáo bản án 

sơ thẩm, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết bao gồm: Kháng cáo toàn bộ 

bản án sơ thẩm, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn, giao cháu Lê Nguyễn Khánh L cho chị T trực tiếp nuôi 

dưỡng.  

Tại phiên tòa, chị Nguyễn Thị Thanh T vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo 

và trình bày: Do anh T1 đã lập gia đình mới nên ít có thời gian chăm sóc, nuôi 

dưỡng con chung, cháu L sống cùng vợ mới của anh T1 không hòa hợp. Mặt 

khác, cháu L có nguyện vọng được ở cùng chị, cháu đang ở độ tuổi dậy thì nên 

việc mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng con gái vẫn phù hợp hơn. Vì vậy, chị T đề nghị 

Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của chị.  

Tại phiên tòa, anh T1 trình bày: Anh không đồng ý với yêu cầu khởi kiện, 

yêu cầu kháng cáo của chị T, vì môi trường sống và làm việc của chị T không 

lành mạnh, việc cháu L ở với chị T sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển và học 

tập của cháu L. Hơn nữa, chị T đang chung sống cùng một người đàn ông khác, 

không có quan hệ hôn nhân hợp pháp, nên cũng sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn 

của cháu L khi chung sống cùng nhà với chị T và người đàn ông này. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phát biểu quan điểm: 

Trong quá trình thụ lý và giải quyết vụ án ở cấp phúc thẩm những người tiến 

hành tố tụng và các đương sự đã chấp hành đúng các quy định của Bộ luật tố 

tụng dân sự. Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng 

tại phiên tòa phúc thẩm, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm: căn cứ vào khoản 1 
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Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự, xử không chấp nhận kháng cáo của chị Nguyễn 

Thị Thanh T, giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Quỳnh 

Phụ, tỉnh Thái Bình. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu đã thu thập có trong hồ sơ vụ án cũng như 

thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng 

xét xử nhận định:  

[1] Về thủ tục tố tụng: Kháng cáo của chị Nguyễn Thị Thanh T làm trong 

hạn luật định, đã nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm nên được đưa ra xét xử theo 

thủ tục phúc thẩm. 

 [2] Xét yêu cầu kháng cáo của chị Nguyễn Thị Thanh T thấy: Theo 

Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 188/2018/QĐST-

HNGĐ ngày 26/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ thì cháu Lê 

Nguyễn Khánh L giao cho anh Lê Văn T1 trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng. Từ 

khi cháu L ở với anh T1, cũng như ở cùng với mẹ kế là chị Vũ Thị M thì cháu L 

vẫn được anh T1, chị M chăm sóc chu đáo cả về điều kiện vật chất lẫn tinh thần, 

được học tập và phát triển tốt về thể chất. Điều này được thể hiện ở biên bản xác 

minh tại cơ sở thôn, thị trấn A và sự thừa nhận của chính cháu L - người được 

nuôi dưỡng. Nay chị T khởi kiện xin thay đổi người trực tiếp nuôi con nhưng 

không đưa ra được căn cứ nào để cho rằng anh T1 có vi phạm gì trong việc đảm 

bảo việc nuôi dưỡng con chung, mà ngược lại, anh T1 còn chứng minh được 

rằng, trong thời gian cháu L ở với chị T thì cháu L nhiều lần phải làm những 

công việc trong nhà nghỉ như trông coi nhà nghỉ, giao chìa khóa phòng cho 

khách nghỉ. Mặc dù, cháu L có nguyện vọng được ở với chị T nhưng Hội đồng 

xét xử xét thấy, môi trường làm việc của chị T và việc cháu L phải thường 

xuyên tiếp xúc ở môi trường này là không phù hợp cho quá trình phát triển, 

trưởng thành của cháu L nên Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của 

chị Nguyễn Thị Thanh T, cần giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân 

huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. 

[4] Về án phí: Chị Nguyễn Thị Thanh T phải chịu án phí phúc thẩm theo 

quy định pháp luật.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự, không chấp 

nhận kháng cáo của chị Nguyễn Thị Thanh T, giữ nguyên bản án sơ thẩm số 
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04/2022/HNGĐ-ST ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện 

Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. 

1.1. Căn cứ vào khoản 3 Điều 28; khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 

39, khoản 4 Điều 147, Điều 271, Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự; căn cứ Điều 

81, Điều 84 Luật hôn nhân và gia đình; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

1.2. Tuyên xử: Không chấp nhận yêu cầu của chị Nguyễn Thị Thanh T về 

việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn. 

2. Về án phí phúc thẩm: căn cứ khoản 1 Điều 29 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, buộc 

chị Nguyễn Thị Thanh T phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự phúc thẩm. 

Chuyển số tiền 300.000 đồng tạm ứng án phí phúc thẩm mà chị T đã nộp tại 

biên lai thu tạm ứng án phí số 0004580 ngày 27 tháng 01 năm 2022 tại Chi cục 

thi hành án dân sự huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình sang thi hành án phí phúc 

thẩm cho chị T. 

3. Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án 25/4/2022. 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Thái Bình; 

- TAND h. Quỳnh Phụ; 

- Chi cục THADS h. Quỳnh Phụ; 

- Các đương sự; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Đỗ Thị Hà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


